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Bài 1: ÔN TẬP LỚP 8 (tiết 1 và 2)    
Tiết 1
A. LÝ THUYẾT 
I. Hóa trị của 1 số nguyên tố và nhóm nguyên tử
- Hóa trị I: K, Na, Cl, Ag, H, (OH), (NO3)
- Hóa trị II: Ba, Ca, Cu, Fe, Zn, Mg, O, (SO4), (SO3), (CO3)
- Hóa trị III: Fe, Al, (PO4)
II. Lập công thức hóa học của hợp chất ( Lập CT nhanh)
- Khi 2 hóa trị có 1 hóa trị lẻ (I, III, V) thì chỉ cần đan chéo hóa trị xuống chỉ số.
VD: Lập CTHH của hợp chất tạo bởi Na (I), Al (III), lần lượt với O (II)

	I     II
NaxOy 	→	Na2O

III  II
AlxOy		→	Al2O3
· Khi cả 2 hóa trị đều là số chẵn (II, IV, VI) thì phải rút gọn hóa trị rồi đan chéo.
VD: Lập CTHH của hợp chất tạo bởi C (IV), S(VI) lần lượt với O (II)
	IV  II
CxOy		→	CO2

VI II
	SxOy		→	SO3

III. Một số hợp chất quan trọng
1. Oxit: Là hợp chất phân tử có 2 nguyên tố trong đó có nguyên tố Oxi.  Oxit được chia làm 2 loại lớn: 
a. Oxit axit: Thường là oxit của nguyên tố phi kim (C, N, S, P…)
VD: CO2, SO2, P2O5 …
b. Oxit bazơ: Thường là oxit của nguyên tố kim loại
- Oxit bazơ tan trong nước: Na2O, K2O, CaO, BaO
- Oxit bazơ không tan trong nước: CuO, MgO, Fe2O3 …
2. Axit: Là hợp chất phân tử có 1 hay nhiều nguyên tử H liên kết với gốc axit
VD: HCl, HNO3, H2SO4 …
3. Bazơ: Là hợp chất phân tử có 1 nguyên tử kim loại lien kết với 1 hay nhiều nhóm (OH)
· Bazơ tan trong nước: KOH, NaOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2
· Bazơ không tan trong nước: Cu(OH)2, Mg(OH)2, Fe(OH)3
4. Muối: Là hợp chất phân tử có 1 hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với 1 hay nhiều gốc axit
VD: NaCl, Mg(NO3)2, Al2(SO4)3 
B.BÀI TẬP:
1. Lập CTHH của hợp chất tạo bởi nguyên tố Al với nhóm (OH); nguyên tố Mg với nhóm (SO4)
2. Các chất có CTHH sau đây: ZnO, H3PO4, Fe(OH)2, CaCO3. Chất nào là oxit, axit, bazơ, muối
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